
Hocmai.vn – Học chủ động – Sống tích cực 

Khóa học Toán cơ bản 3  (Cô Cao Thị Dung) 

 

  Hệ thống giáo dục HOCMAI Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | 1 -

  
  

 

(Bài toán có dấu * dành cho học sinh tham khảo) 

Bài 1. Đọc các số sau:  45 672; 87 659; 10 023; 89 021. 

HDG: 

45 672 đọc là: Bốn mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai. 

87 659 đọc là: Tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi chín. 

10 023 đọc là: Mười nghìn không trăm hai mươi ba. 

89 021 đọc là: Tám mươi chín nghìn không trăm hai mươi mốt. 

Bài 2. Viết các số 78 921, 20 013, 33 291, 99 909 thành tổng theo mẫu: 

Ví dụ: 84354 80000 4000 30 50 4       

HDG: 

78921 70000 8000 900 20 1      

20013 20000 10 3     

33291 30000 3000 200 90 1       

99909 90000 9000 900 9      

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 12436; 12437; 12438; 12439; 12440; 

b. 11480; 11490; 11500; 11510,  11520; 

Bài 4. So sánh. 

8756 < 8766   

49 900 < 49 991 

47 007 >  47 070 

9999 + 1 =  10 000 

Bài 5. Có 5 kho chứa lần lượt số gạo như sau: 1055kg; 4325kg; 14663kg; 1815kg; 23151kg. Hãy 

viết dãy số các ki-lô-gam gạo: 

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1055kg; 1815kg;  4325kg; 14663kg; 23151kg,  

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 23151kg; 14663kg; 4325kg; 1815kg; 1055kg. 

Bài 6. Điền số thích hợp vào ô trống. 

Số liền trước Số ở giữa Số liền sau 

23 819 23820 23821 

50238 50239 50 240 

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 

Hướng dẫn giải 

Giáo viên: Cao Thị Dung  
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Bài 7. Cho các chữ số: 1; 0; 3; 4; 7. Hãy viết các số có 5 chữ số khác nhau lấy từ 5 chữ số đã cho 

để được: 

a. Số lớn nhất: 74310. 

b. Số bé nhất: 10347. 

Bài 8. Tìm x, biết  

a. 275x9 27588                 b. 4x215 42220                        c*. 31029 31x19 31420           

HDG: 

 a. 275x9 27588 x 8 x 9                      

b. 4x215 42220 x 2 x 0, x 1                              

c*. 31029 31x19 31420 0 x 4 x 1, x 2, x 3, x 4                               

Bài 9. Viết số có 5 chữ số biết chữ số hàng chục nghìn là 3 và các chữ số liền sau hơn các chữ số 

liền trước là 1 đơn vị. 

HDG: 

 Số đó là: 34567. 

Bài 10. Viết số lớn nhất có 5 chữ số, sao cho kể từ trái qua phải mỗi chữ số của số đó đều lớn     

hơn chữ số đứng liền sau 2 đơn vị. 

HDG: 

Chữ số hàng chục nghìn là 9. 

Số đó là: 97531. 

 

        Giáo viên: Cao Thị Dung 

  Nguồn:  Hocmai 


